[bookmark: _GoBack]Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 30. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Vấn đề cơ bản của triết học là
A. mối quan hệ giữa con người và tự nhiên.
B. mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội.
C. mối quan hệ giữa lí luận và thực tiễn.
D. mối quan hệ giữa vật chất và ý thức (giữa tồn tại và tư duy).
Lời giải:
Theo Ph.Ăngghen, vấn đề cơ bản lớn của mọi triết học là quan hệ giữa tư duy với tồn tại, tức giữa ý thức và vật chất.
Chọn D.
Câu 2. Vấn đề cơ bản của triết học có mấy mặt?
A. Ba mặt.
B. Hai mặt.
C. Một mặt.
D. Bốn mặt.
Lời giải:
Mặt thứ nhất (bản thể luận): vật chất và ý thức, cái nào có trước, cái nào quyết định.
Mặt thứ hai (nhận thức luận): con người có khả năng nhận thức được thế giới hay không.
Chọn B.
Câu 3. Chủ nghĩa duy vật biện chứng được sáng lập bởi
A. V.I.Lênin.
B. L.Phoiơbắc.
C. C.Mác và Ph.Ăngghen.
D. G.W.F.Hêghen.
Lời giải:
C.Mác và Ph.Ăngghen sáng lập chủ nghĩa duy vật biện chứng vào những năm 40 của thế kỉ XIX; V.I.Lênin là người bảo vệ và phát triển.
Chọn C.
Câu 4. Định nghĩa kinh điển về vật chất của V.I.Lênin được nêu trong tác phẩm nào?
A. Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán.
B. Nhà nước và cách mạng.
C. Bút kí triết học.
D. Làm gì?
Lời giải:
Định nghĩa vật chất được V.I.Lênin nêu trong tác phẩm "Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán" (1908).
Chọn A.
Câu 5. Theo V.I.Lênin, vật chất là
A. sự phức hợp của các cảm giác.
B. tổng số các nguyên tử cấu tạo nên thế giới.
C. một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác.
D. những gì con người cảm nhận được bằng giác quan.
Lời giải:
Đây là nguyên văn nội dung định nghĩa vật chất của V.I.Lênin.
Các phương án còn lại là quan niệm của chủ nghĩa duy vật trước Mác hoặc chủ nghĩa duy tâm chủ quan.
Chọn C.
Câu 6. Theo chủ nghĩa duy vật biện chứng, phương thức tồn tại của vật chất là
A. vận động.
B. không gian.
C. thời gian.
D. đứng im.
Lời giải:
Vận động là phương thức tồn tại của vật chất; không gian và thời gian là hình thức tồn tại của vật chất.
Chọn A.
Câu 7. Theo chủ nghĩa duy vật biện chứng, hình thức tồn tại của vật chất là
A. vận động và đứng im.
B. ý thức và tư duy.
C. nguyên tử và phân tử.
D. không gian và thời gian.
Lời giải:
Không gian và thời gian là những hình thức tồn tại của vật chất vận động.
Chọn D.
Câu 8. Ph.Ăngghen chia vận động của vật chất thành mấy hình thức cơ bản?
A. 6 hình thức.
B. 5 hình thức.
C. 3 hình thức.
D. 4 hình thức.
Lời giải:
Gồm: vận động cơ học, vật lí, hóa học, sinh học và xã hội.
Chọn B.
Câu 9. Ghép mỗi hình thức vận động ở cột A với ví dụ phù hợp ở cột B trong bảng sau:
	Cột A – Hình thức vận động
	Cột B – Ví dụ

	1. Vận động cơ học
	a. Sự trao đổi chất của cơ thể sống

	2. Vận động hóa học
	b. Sự dịch chuyển vị trí của vật thể trong không gian

	3. Vận động sinh học
	c. Sự thay thế các hình thái kinh tế – xã hội

	4. Vận động xã hội
	d. Phản ứng giữa các chất tạo thành chất mới



Cách ghép đúng là
A. 1-b, 2-a, 3-d, 4-c.
B. 1-b, 2-d, 3-a, 4-c.
C. 1-d, 2-b, 3-a, 4-c.
D. 1-b, 2-d, 3-c, 4-a.
Lời giải:
Cơ học: dịch chuyển vị trí (1-b).
Hóa học: biến đổi chất (2-d).
Sinh học: trao đổi chất (3-a).
Xã hội: thay thế các hình thái kinh tế – xã hội (4-c).
Chọn B.
Câu 10. Nguồn gốc xã hội trực tiếp và quan trọng nhất quyết định sự ra đời của ý thức là
A. sự phát triển của khoa học.
B. thế giới khách quan tác động lên bộ óc.
C. bộ óc người.
D. lao động và ngôn ngữ.
Lời giải:
Nguồn gốc tự nhiên: bộ óc người và thế giới bên ngoài tác động lên bộ óc.
Nguồn gốc xã hội: lao động và ngôn ngữ.
Chọn D.
Câu 11. Theo chủ nghĩa duy vật biện chứng, bản chất của ý thức là
A. sự phản ánh năng động, sáng tạo thế giới khách quan vào bộ óc con người.
B. một thực thể độc lập, tồn tại trước vật chất.
C. một dạng vật chất đặc biệt do bộ óc tiết ra.
D. sự phản ánh thụ động, máy móc thế giới khách quan.
Lời giải:
Ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan, là sự phản ánh tích cực, sáng tạo hiện thực khách quan của bộ óc người.
Chọn A.
Câu 12. Hai nguyên lí cơ bản của phép biện chứng duy vật là
A. nguyên lí về lượng và nguyên lí về chất.
B. nguyên lí về vật chất và nguyên lí về ý thức.
C. nguyên lí về mối liên hệ phổ biến và nguyên lí về sự phát triển.
D. nguyên lí về nhận thức và nguyên lí về thực tiễn.
Lời giải:
Phép biện chứng duy vật gồm hai nguyên lí: mối liên hệ phổ biến và sự phát triển.
Chọn C.
Câu 13. Quy luật nào chỉ ra nguồn gốc, động lực của sự vận động và phát triển?
A. Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập.
B. Quy luật chuyển hóa từ những thay đổi về lượng thành những thay đổi về chất và ngược lại.
C. Quy luật phủ định của phủ định.
D. Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất.
Lời giải:
Quy luật mâu thuẫn (thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập) là hạt nhân của phép biện chứng, chỉ ra nguồn gốc, động lực của sự phát triển.
Chọn A.
Câu 14. Quy luật nào chỉ ra cách thức của sự vận động và phát triển?
A. Quy luật giá trị.
B. Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập.
C. Quy luật phủ định của phủ định.
D. Quy luật chuyển hóa từ những thay đổi về lượng thành những thay đổi về chất và ngược lại.
Lời giải:
Quy luật lượng – chất chỉ ra cách thức của sự phát triển.
Chọn D.
Câu 15. Quy luật nào chỉ ra khuynh hướng của sự vận động và phát triển?
A. Quy luật mâu thuẫn.
B. Quy luật phủ định của phủ định.
C. Quy luật cung – cầu.
D. Quy luật lượng – chất.
Lời giải:
Quy luật phủ định của phủ định chỉ ra khuynh hướng phát triển theo đường "xoáy ốc".
Chọn B.
Câu 16. Trong quy luật lượng – chất, "độ" là
A. tổng số các thuộc tính của sự vật.
B. sự chuyển hóa về chất do lượng thay đổi trước đó gây ra.
C. khoảng giới hạn mà trong đó sự thay đổi về lượng chưa làm thay đổi căn bản về chất của sự vật.
D. thời điểm sự vật chuyển hóa thành sự vật khác.
Lời giải:
"Độ" là khoảng giới hạn trong đó lượng thay đổi nhưng chất của sự vật chưa thay đổi căn bản.
Chọn C.
Câu 17. Trong quy luật lượng – chất, "điểm nút" là
A. kết quả của quá trình phủ định biện chứng.
B. thời điểm mà tại đó sự thay đổi về lượng đã đủ làm thay đổi về chất của sự vật.
C. khoảng giới hạn trong đó lượng thay đổi mà chất chưa đổi.
D. sự thay đổi về lượng của sự vật.
Lời giải:
Điểm nút là thời điểm lượng thay đổi đủ để tạo ra bước nhảy về chất.
Chọn B.
Câu 18. Theo phép biện chứng duy vật, mối quan hệ giữa cái chung và cái riêng là
A. cái chung tồn tại trong cái riêng, thông qua cái riêng mà biểu hiện sự tồn tại của mình.
B. cái riêng là bộ phận của cái chung và không có tính độc lập.
C. chỉ có cái riêng tồn tại, cái chung chỉ là tên gọi.
D. cái chung tồn tại độc lập, có trước cái riêng.
Lời giải:
Cái chung chỉ tồn tại trong cái riêng, thông qua cái riêng; cái riêng chỉ tồn tại trong mối liên hệ dẫn tới cái chung.
Chọn A.
Câu 19. Thực tiễn là
A. toàn bộ hoạt động tinh thần của con người.
B. hoạt động nghiên cứu khoa học của các nhà khoa học.
C. mọi hoạt động bản năng của con người và động vật.
D. toàn bộ những hoạt động vật chất – cảm tính, có mục đích, mang tính lịch sử – xã hội của con người nhằm cải biến tự nhiên và xã hội.
Lời giải:
Đây là định nghĩa thực tiễn của chủ nghĩa duy vật biện chứng.
Chọn D.
Câu 20. Hình thức hoạt động thực tiễn cơ bản, quan trọng nhất là
A. hoạt động thực nghiệm khoa học.
B. hoạt động nghệ thuật.
C. hoạt động sản xuất vật chất.
D. hoạt động chính trị – xã hội.
Lời giải:
Sản xuất vật chất là hình thức thực tiễn cơ bản nhất, quyết định các hình thức thực tiễn khác.
Chọn C.
Câu 21. Theo chủ nghĩa duy vật biện chứng, tiêu chuẩn của chân lí là
A. tính hữu ích của tri thức.
B. sự rõ ràng, mạch lạc của tư duy.
C. sự thừa nhận của số đông.
D. thực tiễn.
Lời giải:
Thực tiễn là tiêu chuẩn khách quan để kiểm tra chân lí.
Chọn D.
Câu 22. Theo V.I.Lênin, con đường biện chứng của sự nhận thức chân lí là
A. từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, và từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn.
B. từ tư duy trừu tượng đến trực quan sinh động.
C. từ thực tiễn đến tư duy trừu tượng rồi dừng lại.
D. từ lí luận đến kinh nghiệm.
Lời giải:
Đây là luận điểm nổi tiếng của V.I.Lênin trong "Bút kí triết học".
Chọn A.
Câu 23. Các hình thức của nhận thức cảm tính gồm
A. khái niệm, phán đoán, suy luận.
B. cảm giác, tri giác, biểu tượng.
C. cảm giác, khái niệm, suy luận.
D. tri giác, phán đoán, biểu tượng.
Lời giải:
Nhận thức cảm tính: cảm giác, tri giác, biểu tượng.
Nhận thức lí tính: khái niệm, phán đoán, suy luận.
Chọn B.
Câu 24. Phương thức sản xuất là sự thống nhất giữa
A. tư liệu lao động và đối tượng lao động.
B. cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng.
C. lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất.
D. tồn tại xã hội và ý thức xã hội.
Lời giải:
Phương thức sản xuất là cách thức con người tiến hành sản xuất vật chất, là sự thống nhất giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất.
Chọn C.
Câu 25. Trong các yếu tố cấu thành lực lượng sản xuất, yếu tố giữ vai trò quan trọng nhất là
A. đối tượng lao động.
B. công cụ lao động.
C. phương tiện lao động.
D. người lao động.
Lời giải:
Người lao động là chủ thể sáng tạo, sử dụng tư liệu sản xuất nên là yếu tố quan trọng nhất của lực lượng sản xuất.
Chọn D.
Câu 26. Trong hệ thống quan hệ sản xuất, quan hệ giữ vai trò quyết định là
A. quan hệ tổ chức, quản lí sản xuất.
B. quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất.
C. quan hệ phân phối sản phẩm.
D. quan hệ trao đổi hàng hóa.
Lời giải:
Quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất là quan hệ xuất phát, cơ bản, quyết định các quan hệ khác.
Chọn B.
Câu 27. Cơ sở hạ tầng của một xã hội là
A. toàn bộ những quan hệ sản xuất hợp thành cơ cấu kinh tế của xã hội đó.
B. hệ thống nhà nước, pháp luật và các đảng phái.
C. hệ thống giao thông, điện, nước của xã hội.
D. toàn bộ lực lượng sản xuất của xã hội.
Lời giải:
Cơ sở hạ tầng là toàn bộ những quan hệ sản xuất hợp thành cơ cấu kinh tế; phương án B là "cơ sở hạ tầng kĩ thuật" theo nghĩa thông thường.
Chọn A.
Câu 28. Theo chủ nghĩa duy vật lịch sử, mối quan hệ giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội là
A. ý thức xã hội luôn thay đổi cùng lúc với tồn tại xã hội.
B. ý thức xã hội quyết định tồn tại xã hội.
C. tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội; ý thức xã hội có tính độc lập tương đối.
D. tồn tại xã hội và ý thức xã hội độc lập hoàn toàn với nhau.
Lời giải:
Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội; ý thức xã hội có thể lạc hậu hoặc vượt trước và tác động trở lại tồn tại xã hội.
Chọn C.
Câu 29. Theo chủ nghĩa Mác – Lênin, trong xã hội có giai cấp, động lực trực tiếp của sự phát triển lịch sử là
A. đấu tranh giai cấp.
B. sự gia tăng dân số.
C. ý chí của các vĩ nhân.
D. sự phát triển của tôn giáo.
Lời giải:
Trong xã hội có giai cấp, đấu tranh giai cấp là động lực trực tiếp, quan trọng của lịch sử.
Chọn A.
Câu 30. Theo C.Mác, trong tính hiện thực của nó, bản chất con người là
A. tổng hòa những đặc tính sinh học.
B. bản năng sinh tồn.
C. tổng hòa những quan hệ xã hội.
D. lí tính thuần túy.
Lời giải:
Luận điểm trong "Luận cương về Phoiơbắc": bản chất con người là tổng hòa những quan hệ xã hội.
Chọn C.
